
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

BAN DÂN TỘC 
 

S : 10/QĐ-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kh n  Ho , ng   21 th n  01 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

B n h nh    hoạch cải c ch h nh ch nh c   B n D n  ộc năm 2020 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH  HÁNH HOÀ 
 

Căn cứ Quyết định s  1786/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Uỷ ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa v  vi c  i n t àn chức năng  nhi   v    uy n h n và c  

cấu tổ chức của Ban Dân tộc; 

Căn cứ Quyết định s  3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế h  ch cải cách hành chính tỉnh Khánh 

Hòa giai đ  n 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định s  3994/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Kế h  ch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa nă  2020; 

Xét đ  nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế h  ch cải cách hành chính 

của Ban Dân tộc nă  2020. 

Điều 2. Tổ trưởng Tổ cải cách hành chính có trách nhi   tha   ưu  giúp 

Lãnh đ   Ban triển  hai  đôn đ c  the  dõi và  iể  tra vi c thực hi n Kế h  ch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, các trưởng phòng, phó trưởng phòng, cán bộ  

công chức và người la  động thuộc Ban Dân tộc căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như Đi u 3;    

- Sở Nội v  (để b/c); 

- Lãnh đ   Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT  VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đặng Văn Tuấn 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

BAN DÂN TỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Ế HOẠCH 

 Cải cách hành chính c   B n D n  ộc năm 2020  

(Ban hành kèm theo Quyết địn  số 10/QĐ-BDT ngày 21/01/2020 

của Trưởn  Ban Dân tộc) 
 

 

I. M C TI U TR NG TÂM NĂM 2020 

Nă  2020 là nă  cu i cùng thực hi n Kế h  ch cải cách hành chính tỉnh 

Khánh Hòa giai đ  n 2016 - 2020; căn cứ chức năng, nhi   v  v  công tác dân 

tộc, Ban Dân tộc  ây dựng kế ho ch cải cách hành chính nă  2020 v i các   c 

tiêu trọng tâ  sau: 

1. Tiếp t c rà s át vị trí vi c là  đồng bộ v i  i n t àn tổ chức bộ  áy 

tr ng nội bộ c   uan; 100% vị trí vi c là  được rà s át  chuẩn hóa v  ng ch  

h ng   hung năng lực; trên 95% cán bộ  công chức và người la  động đ t chuẩn 

the  yêu cầu vị trí vi c là . 

2. Tiếp t c rà s át  c p nh t  tha   ưu UBND tỉnh công b  Thủ t c hành 

chính   i ban hành  sửa đổi  bổ sung h ặc bãi bỏ theo  uy định thuộc ph m vi 

chức năng  uản lý nhà nư c v  công tác dân tộc. 

3. Đả  bả  công tác tha   ưu  ịp thời  chất lượng;  hông có hồ s  d  

UBND tỉnh gia  bị trễ h n. 

4. Giả  tỷ l  văn bản giấy còn dư i 5%. 

5. Đẩy   nh ứng d ng công ngh  thông tin tr ng h  t động của c   uan 

nhằ  tăng cường công tác  uản lý  chỉ đ   và đi u hành của lãnh đ    tăng 

cường t c độ  ử lý công vi c  giả  chi phí h  t động hành chính. 

6. Nâng ca  hi u  uả phân bổ và sử d ng ngân sách nhà nư c  thực hành 

tiết  i    ch ng lãng phí và nâng ca  tính  inh b ch tr ng  uản lý  sử d ng 

ngân sách. 

7. Chuyển đổi áp d ng H  th ng  uản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 tr ng các c   uan hành chính nhà nư c the  Quyết định s  1439/QĐ-

UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh. 

8. Mức độ hài lòng của các c   uan  đ n vị đ i v i  uá tr nh giải  uyết 

công vi c v i Ban Dân tộc đ t 90% trở lên. 

Trọng tâ  cải cách hành chính nă  2020 là tiếp t c nâng ca  chất lượng 

h  t động của phòng chuyên  ôn  chất lượng đội ngũ cán bộ  công chức  gắn 

v i siết chặt  ỷ cư ng hành chính   ỷ lu t công v ; nâng cao chỉ s  cải cách 

hành chính và hoàn thành các   c tiêu đ  ra ch  giai đ  n 2011 - 2020. 
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II. NHIỆM V  C  THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH 

NHIỆM THỰC HIỆN (theo P ụ lục c i tiết đín  kèm) 

III.  INH PH  THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hi n: 36 tri u đồng (nguồn  inh phí chi thường  uyên nă  

2020 của c   uan). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng chủ tr   tha   ưu Lãnh đ   Ban tổ chức triển  hai nội dung 

Kế h  ch này tr ng Quý I/2020; tha   ưu giúp Lãnh đ   Ban tổng hợp  the  

dõi, kiể  tra  đánh giá vi c thực hi n Kế h  ch. 

Ph i hợp v i các phòng chuyên  ôn tr nh Lãnh đ   Ban Ki n t àn Tổ cải 

cách hành chính của c   uan để ph i hợp tha   ưu các dự án  chư ng tr nh  

chính sách  nhi   v  cải cách hành chính  uan trọng  phức t p liên  uan nhi u 

lĩnh vực  nhi u phòng chuyên  ôn. 

2. Tăng cường công tác thông tin  tuyên truy n  đưa nội dung tuyên 

truy n cải cách hành chính lồng ghép tr ng các cuộc họp gia  ban của c   uan 

và là  ột tr ng những nội dung của Kế h  ch tuyên truy n  phổ biến giá  d c 

pháp lu t nă  2020 v i nội dung trọng điể  gồ : thông tin tuyên truy n v  cải 

cách thủ t c hành chính  tinh thần  thái ph c v  của cán bộ  công chức và người 

la  động, dịch v  công trực tuyến  ức độ 3   ức độ 4  các giải pháp hỗ trợ nhà 

đầu tư và d anh nghi p của tỉnh Khánh Hòa. 

4. Tiếp t c tăng cường năng lực ch  công chức ph  trách công tác cải 

cách hành chính; tổ chức t p huấn  bồi dưỡng  ỹ năng ứng d ng công ngh  

thông tin  sử d ng các phần     ch  CBCCLĐ; công tác văn thư lưu trữ; t   

đi u  i n và cử CBCCLĐ tha  gia các l p t p huấn liên  uan công tác cải cách 

hành chính d  các sở  ngành tổ chức. 

5. Khuyến  hích CBCCLĐ nghiên cứu  đ   uất áp d ng  nhân rộng các 

sáng  iến  giải pháp cải cách hành chính;  hen thưởng  ịp thời đ i v i t p thể và 

cá nhân có thành tích  uất sắc v  công tác cải cách hành chính. 

6. Tăng cường công tác  iể  tra  hư ng dẫn cán bộ  công chức thực hi n 

công tác cải cách hành chính;  hắc ph c  ịp thời các h n chế  tồn t i được phát 

hi n tr ng  uá tr nh  iể  tra. 

7. Tiếp t c thực hi n nghiê  Chư ng tr nh hành động s  12-CTr/TU ngày 

31/3/2017 của Tỉnh uỷ v  tiếp t c thực hi n Nghị  uyết Trung ư ng 5 (Kh á X) 

v  đẩy   nh cải cách hành chính  nâng ca  hi u lực  hi u  uả  uản lý nhà nư c: 

Bả  đả  sự lãnh đ   của cấp ủy Đảng đ i v i công tác cải cách hành chính của 

c   uan; gắn nhi   v  lãnh đ    công tác dân v n  thực hành dân chủ v i cải 

cách hành chính; lấy  ết  uả  hi u  uả cải cách hành chính là tiêu chí  uan trọng 

để đánh giá  ết  uả thực hi n nhi   v  chính trị chuyên  ôn và đánh giá cán 

bộ  đảng viên hàng nă   nhất là đ i v i cán bộ lãnh đ     uản lý. 

Trưởng Ban Dân tộc đ  nghị các phòng chuyên môn, công chức và người 

la  động căn cứ chức năng  nhi   v  được gia  và  uy chế thực hi n công tác 
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cải cách hành chính chủ động triển  hai thực hi n nghiê  túc  đ t chất lượng  

hi u  uả t àn bộ nội dung của Kế h  ch này./. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Đặng Văn Tuấn 

 

 





PH  L C 

NHIỆM V  C  THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

(Kèm t eo Kế  oạc  cải c c    n  c ín  năm 2020 của Ban   n tộc) 
 

TT NHIỆM V  Sản phẩm Ti n  ộ Phân công  hực hiện 
Kinh phí 

(đồng) 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 
Kế ho ch thực hi n Chư ng tr nh phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào DTTS và mi n núi nă  2020 

Kế h  ch của 

UBND tỉnh 
Tháng 02/2020 

Phòng Kế h  ch Tổng hợp 

chủ tr   ph i hợp v i các đ n 

vị liên  uan 

 

2 
Kế h  ch nâng ca  năng lực ch  cán bộ c  sở và cộng 

đồng thuộc Chư ng tr nh 135 

Kế h  ch của 

UBND tỉnh 
Quý I/2020 

Phòng Kế h  ch Tổng hợp 

chủ tr   ph i hợp v i các đ n 

vị liên  uan 

 

3 
Kế h  ch triển  hai thực hi n chính sách đ i v i người 

có uy tín tr ng đồng bà  dân tộc thiểu s  

Kế h  ch của 

UBND tỉnh 
Quý I/2020 

Phòng Chính sách dân tộc 

chủ tr   ph i hợp v i các đ n 

vị liên  uan 

 

4 

Tổng  ết  đánh giá  ết  uả thực hi n Chư ng tr nh phát 

triển  inh tế -  ã hội vùng đồng bà  dân tộc thiểu s  và 

 i n núi giai đ  n 2016 - 2020; phư ng hư ng  nhi   

v  giai đ  n 2021 - 2025 

Các bá  cá   dự 

thả  tr nh 

UBND tỉnh 

Quý II/2020 
Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các đ n vị liên  uan 
 

5 

Ph i hợp  ây dựng các dự án  đ  án của các sở  ngành 

có liên  uan đến lĩnh vực  uản lý nhà nư c v  công tác 

dân tộc  chính sách dân tộc 

Văn bản góp ý Thường  uyên 

Các phòng chuyên  ôn the  

chức năng  nhi   v  được 

phân công 

 

II CẢI CÁCH THỦ T C HÀNH CH NH     

1 

Rà s át  đ n giản h á TTHC; c p nh t  tha   ưu 

UBND tỉnh công b  TTHC   i  sửa đổi  bổ sung h ặc 

bãi bỏ theo  uy định thuộc ph   vi chức năng  uản lý 

nhà nư c v  công tác dân tộc 

Bá  cá   ết  uả 

rà s át thủ t c 

hành chính 

 

Tr ng nă  

Đầu   i  iể  s át TTHC 

chủ tr   ph i hợp v i các đ n 

vị liên  uan 
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2 

Tiếp nh n và  ử lý  ịp thời các phản ánh   iến nghị của 

tổ chức  cá nhân v   uy định hành chính ph c v  ch  

vi c cải cách thủ t c hành chính và h àn thi n chính 

sách 

Các phản ánh  

 iến nghị của tổ 

chức  cá nhân 

v   uy định 

hành chính 

được giải  uyết 

 ịp thời  công 

khai trên H  

th ng  uản lý 

 iến nghị cử tri 

và Trang TTĐT 

c   uan 

Thường  uyên 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các đ n vị liên  uan thực 

hi n 

 

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1 

Ki n t àn chức năng  nhi   v  và tổ chức bộ  áy khi 

có Nghị định   i thay thế Nghị định s  24/2014/NĐ-

CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ v  tổ chức các c  

 uan chuyên  ôn thuộc UBND cấp tỉnh  thành ph  

trực thuộc Trung ư ng và Thông tư hư ng dẫn của Uỷ 

ban Dân tộc 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Khi có hư ng 

dẫn của Uỷ ban 

Dân tộc 

Văn phòng  ây dựng đ  án 

gửi Sở Nội v  thẩ  định  

tr nh UBND tỉnh 

 

2 

Sắp  ếp tổ chức bộ  áy c   uan Ban Dân tộc theo 

Quyết định s  42/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của 

UBND tỉnh 

Quyết định của 

Trưởng ban 
Quý I/2020 

Văn phòng chủ tr , ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
 

3 
Rà s át  sắp  ếp  b  trí công chức the  vị trí vi c là  

sau  hi  i n t àn tổ chức bộ  áy 

Quyết định của 

Trưởng ban 
Quý II/2020 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

các phòng chuyên môn 
 

4 
Rà s át  sửa đổi  bổ sung h àn thi n các  uy chế   uy 

định tr ng h  t động của c   uan 

Quyết định của 

Trưởng ban 
Thường  uyên 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
 

IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

1 
Kế ho ch đà  t o, bồi dưỡng cán bộ, công chức nă  

2020 

Kế h  ch của 

Ban Dân tộc 
Tháng 01/ 2020 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các đ n vị liên  uan 
12.000.000 
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2 

Kế h  ch bồi dưỡng  iến thức dân tộc  tiếng dân tộc 

thiểu s  đ i v i cán bộ  công chức  viên chức nă  

2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Kế h  ch Quý II/2020 

Phòng Tuyên truy n và Địa 

bàn chủ tr   ph i hợp sau  hi 

là  vi c th ng nhất v i Học 

vi n Dân tộc  Sở Nội v   Sở 

Tài chính 

 

3 
Đánh giá  ết  uả thực hi n chức trách  nhi   v  của 

cán bộ  công chức the  chức danh  vị trí vi c là  
Báo cáo Quý IV/ 2020  

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
 

4 
C p nh t  bổ sung đầy đủ thông tin phần     Quản lý 

CBCCVC 
 Thường  uyên 

Văn phòng ph i hợp v i ph  

trách CNTT 
 

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 
Sửa đổi  bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ the  Hư ng 

dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội v  

Quyết định của 

Trưởng ban 
Tháng 01/2020 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
 

2 Công  hai vi c  uản lý  sử d ng ngân sách Báo cáo Định    Ph  trách Kế t án  

VI HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CH NH 

1 
C p nh t thông tin đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin 

đi n tử the   uy định 
 Thường  uyên 

Ban biên t p và ph  trách 

CNTT 
23.000.000 

2 

C p nh t chức năng của phần m m E-Office để triển 

 hai liên thông văn bản đi n tử qua tr c liên thông văn 

bản qu c gia theo Quyết định s  28/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 v  vi c gửi, nh n văn bản đi n tử giữa các 

c   uan tr ng h  th ng hành chính nhà nư c 

 

Khi có hư ng 

dẫn của Sở 

Thông tin và 

Truy n thông 

Văn phòng chủ tr   ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
 

3 

Gửi, nh n, xử lý văn bản dư i d ng đi n tử trên h  

th ng h  th ng eOffice và sử d ng thư đi n tử công v  

tr ng tra  đ i thông tin công vi c 

 Thường  uyên Tất cả cán bộ  công chức  

4 
Chuyển đổi áp d ng H  th ng  uản lý chất lượng the  

Tiêu chuẩn  u c gia TCVN ISO 9001:2015 
 Thường  uyên Tất cả cán bộ  công chức 1.000.000 

VII NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CH NH 

1 Kế h  ch cải cách hành chính năm 2020 Quyết định của Tháng 01/2020 Văn phòng chủ tr   ph i hợp  
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Trưởng ban v i các phòng chuyên  ôn 

2 Kế h  ch tuyên truy n công tác cải cách hành chính Kế h  ch 

Sau  hi có Kế 

h  ch của 

UBND tỉnh 

Phòng Tuyên truy n và Địa 

bàn 
 

3 
Tuyên truy n các nội dung của Đ  án trung tâ  dịch v  

công trực tuyến 
Lồng ghép Thường  uyên   

4 Kiể  tra công tác cải cách hành chính 

Kế h  ch  iể  

tra CCHC 

Sau  hi có Kế 

h  ch của 

UBND tỉnh 

Thanh tra Ban chủ tr  ph i 

hợp các phòng chuyên  ôn 
 

- Bá  cá   ết 

 uả  iể  tra; 

- Văn bản  ết 

lu n và  ử lý 

sau  iể  tra 

của Trưởng ban 

Quý III/2020 
Đ àn  iể  tra của Ban Dân 

tộc 
 

5 
Bá  cá  định   ; tổng  ết  đánh giá   ếp h ng  ết  uả 

thực hi n cải cách hành chính 
Bá  cá  Định    

Văn phòng chủ tr  ph i hợp 

v i các phòng chuyên môn 
 

6 
Tổng  ết chư ng tr nh cải cách hành chính giai đ  n 

2011 - 2020 
Báo cáo 

The  Kế h  ch 

của UBND tỉnh 

Văn phòng chủ tr  ph i hợp 

v i các phòng chuyên  ôn 
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